	Ngày soạn 24/08/2025
	Họ và tên giáo viên: Hà thị Bích Hằng

Tổ chuyên môn: Hóa - Sinh


Chủ đề 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRỒNG TRỌT

Bài 2: PHÂN LOẠI CÂY TRỒNG

Môn học: Công nghệ trồng trọt; lớp: 10
Thời gian thực hiện: 1 tiết (2)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Phân loại được nhóm cây trồng theo nguồn gốc, theo đặc tính sinh học, theo mục đích sử dụng.

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung: 

+ Chủ động tìm hiểu các phương pháp phân loại nhóm cây trồng

+ Làm việc nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi, đi tìm hiểu về các nhóm cây trồng ở địa phương

- Năng lực đặc thù:

+ Phân loại được nhóm cây trồng theo nguồn gốc, theo đặc tính sinh học, theo mục đích sử dụng.

3. Về phẩm chất: Có lòng yêu thích, đam mê với cây trồng và trồng trọt

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- SGK công nghệ 10- CNTT

- Máy tính, máy chiếu

- Hình ảnh các cây trồng cho nhóm phân loại

- Các bảng phân loại cây trồng theo phiếu học tập

Phiếu học tập số 1

	Loại cây trồng
	Nhóm cây hàng năm
	Nhóm cây lâu năm
	Nhóm cây thân gỗ
	Nhóm cây thân thảo

	Cải bắp
	
	
	
	

	Hoa hồng
	
	
	
	

	Hành tây
	
	
	
	

	Khế
	
	
	
	

	Mía
	
	
	
	

	Chuối
	
	
	
	


Phiếu học tập số 2

	Câu 1: Phân loại cây trồng theo nguồn gốc có ý nghĩa gì trong trồng trọt?

Câu 2: Phân loại cây theo đặc tinh sinh học có ý nghĩa gì trong trồng trọt?

Câu 3: Phân loại cây theo mục đích sử dụng có ý nghĩa gì trong trồng trọt?


Phiếu học tập số 3

	Câu 1: Cây trồng thuộc nhóm nguồn gốc nào thích hợp trong trồng vụ đông ở Miền Bắc Việt Nam? Vì sao?

Câu 2: Kể thêm tên một số loại cây trồng cho từng nhóm phân loại theo đặc tinh sinh học?( theo bảng liệt kê)

Câu 3: Kể thêm tên 1 số loại cây trồng cho từng nhóm phân loại theo mục đích sử dụng?( theo bảng liệt kê)


III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: 

 + Tạo hứng thú cho học sinh với nội dung tìm hiểu kiến thức về cây trồng

 + Giúp học sinh biết có nhiều cách phân loại cây, kể tên được tên các nhóm cây trồng mà học sinh biết trong đời sống hàng ngày
b. Nội dung: 
- Học sinh nêu được nhóm cây theo ý hiểu: cây thân gỗ, cây ăn quả, cây thân thảo, cây lâu năm, cây ngắn ngày…
c. Sản phẩm: 

- Gọi 3 nhóm lên bảng kể tên các nhóm cây mà các e đã phân loại
d. Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ cho học sinh:

Chia lớp ra thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cử ra 1 nhóm trưởng và 1 thứ kí
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Gv yêu cầu học sinh quan sát hình 2.1 và phát phiếu học tập cá nhân trên giấy A4 và PHT nhóm trên giấy A2 trả lời câu hỏi: Quan sát tranh và điền vào PHT số 1

Phiếu học tập số 1

	Loại cây trồng
	Nhóm cây hàng năm
	Nhóm cây lâu năm
	Nhóm cây thân gỗ
	Nhóm cây thân thảo

	Cải bắp
	
	
	
	

	Hoa hồng
	
	
	
	

	Hành tây
	
	
	
	

	Khế
	
	
	
	

	Mía
	
	
	
	

	Chuối
	
	
	
	


* Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

 - Làm việc cá nhân: HS quan sát và trả lời các câu hỏi trên phiếu cá nhân trong thời gian 2 phút

- Làm việc nhóm: Cả nhóm trả lời trên phiếu học tập nhóm số 1 thời gian 2 phút

+ Giáo viên: Quan sát học sinh thực hiện, nhắc nhở những học sinh không tập trung.

* Báo cáo trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ

Gv: gọi 1 - 2 đại diện học sinh trong nhóm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.

* Đánh giá, nhận xét
- Giáo viên điều chỉnh, chốt nội dung kiến thức, đưa ra những nội dung cần giải quyết trong bài học: Việc phân loại nhóm cây trồng giúp chúng ta có thể nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm cây trồng trong sản xuất nông nghiệp

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Nội dung 1: Phân loại cây trồng theo nguồn gốc (10 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS nêu được ý nghĩa của việc phân loại cây trồng theo nguồn gốc để vận dụng vào trồng trọt.

b. Nội dung: phân loại cây trồng theo nguồn gốc và ý nghĩa trong trồng trọt.

c. Sản phẩm: 3 nhóm phân loại cây trồng theo nguồn gốc phát sinh.

- Tuỳ thuộc vào nguồn gốc phát sinh, các loại cây trồng được phân thành 3 nhóm: 

· Nhóm cây ôn đới

· Nhóm cây nhiệt đới

· Nhóm cây á nhiệt đới

- Phân loại cây trồng theo nguồn gốc có ý nghĩa: giúp lựa chọn khu vực trồng có điều kiện phù hợp với cây trồng.
d. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu mỗi nhóm 3 HS nghiên cứu nội dung SHS và thảo luận các câu hỏi sau trong thời gian 8 phút:

+ Phân loại cây trồng theo nguồn gốc có ý nghĩa gì trong trồng trọt?

+ Theo phân loại dựa vào nguồn gốc, hãy hoàn thành bảng PHT số 2 với một số cây trồng ở địa phương mà em biết?

	Loại cây trồng
	Nhóm cây ôn đới
	Nhóm cây á nhiệt đới
	Nhóm cây nhiệt đới

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và làm việc nhóm theo yêu cầu của GV.

* Báo cáo thảo luận
- HS đại diện nhóm bất kì đứng lên trả lời câu hỏi, HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm dán kết quả vào PHT số 2 của nhóm mình lên bảng phụ.

* Kết luận
- GV nhận xét, giải thích nội dung mà HS chưa hiểu rõ.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
Nội dung 2: Phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học (10 phút)
a. Mục tiêu: giúp HS nêu được ý nghĩa của việc phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học.

b. Nội dung: phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học.

c. Sản phẩm: các cách phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học và ý nghĩa trong trồng trọt.

- Tuỳ thuộc vào đặc tính sinh vật học, có nhiều cách phân loại cây trồng khác nhau như phân loại dựa vào chu kì sống của cây (nhóm cây hàng năm, nhóm cây lâu năm); khả năng hoá gỗ của cây (nhóm cây thân gỗ, nhóm cây thân thảo); số lượng lá mầm (nhóm cây 1 lá mầm, nhóm cây 2 lá mầm).

- Phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học giúp người trồng xác định chu kì sống của cây từ đó trồng và phân bố các cây trồng trên đất và theo thời gian một cách hợp lí.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu các nhóm HS nghiên cứu SHS trong thời gian 5 phút và cho biết: 

+ Có bao nhiêu cách để phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học? 

+ Em hãy kể tên những cách phân loại đó?

+ Phân loại theo đặc tính sinh vật học có ý nghĩa gì trong trồng trọt?

- GV yêu cầu các nhóm HS liệt kê thêm một số loại cây trồng (ngoài SGK) cho từng phân loại theo đặc tính sinh vật học để hoàn thiện PHT số 3

	Đặc điểm sinh vật học
	Phân nhóm
	Cây trồng

	Chu kì sống
	Cây hàng năm
	

	
	Cây lâu năm
	

	Khả năng hoá gỗ của thân
	Cây thân gỗ
	

	
	Cây thân thảo
	

	Số lượng lá mầm
	Cây 1 lá mầm
	

	
	Cây 2 lá mầm
	


* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi của GV.

- HS hoàn thiện PHT số 3.

* Báo cáo thảo luận
- Đại diện nhóm bất kì đứng lên trả lời câu hỏi, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm dán đáp án PHT số 3 của nhóm mình lên bảng phụ.

* Kết luận
- GV nhận xét, giải thích các nội dung HS chưa hiểu rõ.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
Nội dung 3: Phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng (10 phút)
a. Mục tiêu: giúp HS nhận thức được ý nghĩa của việc phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng để vận dụng vào trồng trọt.

b. Nội dung: phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng và ý nghĩa trong trồng trọt.

c. Sản phẩm: 10 nhóm phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng.

- Tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng, các loại cây trồng được phân thành các nhóm sau:

· Cây lương thực

· Cây rau

· Cây ăn quả

· Cây hoa, cây cảnh

· Cây công nghiệp

· Cây dược liệu

· Cây thức ăn chăn nuôi

· Cây phân xanh

· Cây cải tạo đất

· Cây lấy gỗ
- Phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng là cơ sở để người trồng trọt xác định được loại cây trồng phục vụ mục đích sử dụng của mình một cách hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả của việc trồng trọt.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu nội dung SHS trong thời gian 3 phút và cho biết ý nghĩa của việc phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng trong trồng trọt?

- GV yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT số 4 Em hãy sắp xếp các loại cây sau đây vào 10 nhóm phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng để hoàn thành PHT số 4 : Cỏ voi, cỏ linh lăng, bèo hoa dâu, cốt khí, điền thanh, cao lương, lúa mì, khoai lang, lim, đậu triều, đậu mèo, cỏ vetiver, xà cừ, nghiến, ớt, mướp, rau muống, nhãn, quýt, xạ đen, cỏ ngọt, cam thảo, hồng xiêm, thanh long , rau cần, khoai tây, cúc, huệ, đậu tương, tiêu, điều, mía, lay ơn, đào, mai.

	STT
	Phân nhóm
	Cây trồng

	1
	Cây lương thực
	

	2
	Cây rau
	

	3
	Cây ăn quả
	

	4
	Cây hoa, cây cảnh
	

	5
	Cây dược liệu
	

	6
	Cây công nghiệp
	

	7
	Cây thức ăn chăn nuôi
	

	8
	Cây phân xanh
	

	9
	Cây cải tạo đất
	

	10
	Cây lấy gỗ
	


* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và làm việc nhóm theo yêu cầu của GV.

* Báo cáo thảo luận
- Các nhóm dán kết quả của nhóm mình lên bảng phụ.

GV lồng ghép giáo dục BVMT: 

 Nêu vai trò của cây phân xanh, cây lấy gỗ đối với môi trường?

Gợi ý:

- Sử dụng cây phân xanh, cây cải tạo đất để cải tạo đất trồng, bảo vệ môi trường đất.

- Cây lấy gỗ: keo lá tràm, bạch đàn, sưa … Trồng cây gây rừng, tăng độ che phủ theo dự án 135 của Chính phủ. (Ngày Quốc tế về rừng 21/3/2023 – Rừng và sức khỏe)
* Kết luận
- GV nhận xét, kết luận.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu: giúp HS củng cố kiến thức về phân loại cây trồng để vận dụng vào trồng trọt các loại cây trồng.

b. Nội dung: phân loại cây trồng và ý nghĩa của việc phân loại cây trồng trong trồng trọt.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

Câu 1: Cây trồng thuộc nhóm cây ôn đới thích hợp trồng trong vụ đông ở miền Bắc Việt Nam (lúa mì, đậu Hà Lan, su hào,..). Vì các loại cây trồng thuộc nhóm đó thích hợp với khí hậu, đặc điểm thời tiết của vụ đông miền Bắc

Câu 2: 

- Su hào, súp lơ, rau cải, khoai tây, sắn, cây đậu tương, cây lạc, cây hoa hướng dương, dưa hấu, bí xanh, cà chua, ... là nhóm cây hàng năm

- Mận, mơ, sầu riêng, xoài, vải, ổi, cây bạch đàn, hoa sữa, cây hồi, cây lộc vừng, cây bàng,.. là nhóm cây lâu năm

d. Tổ chức thực hiện: 

* Chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời

Câu 1: Cây trồng thuộc nhóm nguồn gốc nào thích hợp trồng trong vụ đông ở miền Bắc Việt Nam ? Vì sao ?

Câu 2: Em hãy kể thêm tên một số loại cây trồng cho từng nhóm phân loại theo đặc điểm sinh vật học?

* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và làm việc nhóm theo yêu cầu của GV.

* Báo cáo thảo luận
- Các nhóm dán kết quả của nhóm mình lên bảng phụ.

* Kết luận
- GV nhận xét, kết luận.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: giúp HS phân loại và sắp xếp các nhóm cây trồng ở địa phương theo nguồn gốc và theo mục đích sử dụng.

b. Nội dung: HS phân loại cây trồng phổ biến ở địa phương.

c. Sản phẩm: HS hoàn thiện bảng 2.5.

d. Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để hoàn thành Bảng phân loại cây trồng phổ biến ở địa phương em.

Bảng Phân loại cây trồng ở địa phương theo mục đích sử dụng

	TT
	Cây trồng
	Mục đích sử dụng

	1
	Lúa
	Làm lương thực

	2
	
	Rau

	3
	
	Cây ăn quả

	4
	
	Hoa, cây cảnh

	5
	
	Cây công nghiệp

	6
	
	Làm dược liệu

	7
	
	Thức ăn chăn nuôi

	8
	
	Làm phân xanh

	9
	
	Cải tạo đất

	10
	
	Lấy gỗ


* Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ, ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ HS khi gặp khó khăn.

* Báo cáo, thảo luận: Học sinh phát biểu trả lời các câu hỏi, các học sinh còn lại theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa.

* Kết luận và nhận định: GV nhận xét phần trình bày của HS, bổ sung (nếu có). GV xác nhận kết quả câu trả lời và cho điểm.
Hướng dẫn về nhà:

- Ôn lại kiến thức đã học.  
- Đọc và tìm hiểu trước Bài 3: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

	Ngày 6 tháng 09 năm 2025
	Họ và tên giáo viên: Hà Thị Bích Hằng
Tổ chuyên môn: Hóa - Sinh


Bài 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÂY TRỒNG VÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH 

TRONG TRỒNG TRỌT

Môn học: Công nghệ trồng trọt; lớp:10
Thời gian thực hiện: 2 tiết (3-4)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng với các yếu tố chính trong trồng trọt.

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học: Nghiên cứu SGK, lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt..

+ Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm tìm hiểu được ảnh hưởng qua lại giữa các yếu tố môi trường với cây trồng.
- Năng lực công nghệ:

+ Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt (giống, ánh sáng, nhiệt độ, nước và độ ẩm).

3. Về phẩm chất: Có ý thức tìm hiểu về mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt, vận dụng vào sản xuất và thực tiễn cuộc sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

- SGK, SGV, kế hoạch bài dạy.

- Máy tính, máy chiếu

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến mối quan hệ giữa cây trồng với các yếu tố chính trong trồng trọt.
- Phiếu học tập 1, phiếu học tập 2, phiếu học tập 3, phiếu học tập 4 

- Bút dạ, giấy A0, nam châm.

- Phiếu đánh giá.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a. Mục tiêu: giúp HS nhận biết được một số yếu tố chính trong trồng trọt

+ Tạo hứng thú cho học sinh với nội dung tìm hiểu kiến thức về mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt.

 + Giúp học sinh có thể liệt kê được những yếu tố chính trong trồng trọt ảnh hưởng đến cây trồng.

b. Nội dung: HS nêu được các yếu tố chính trong trồng trọt

c. Sản phẩm: HS liệt kê được 7 yếu tố có mối quan hệ với cây trồng: nhiệt độ, ánh sáng, nước, đất, dinh dưỡng, giống cây trồng và kĩ thuật canh tác.

d. Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân
* Giao nhiệm vụ học tập: Em hãy chỉ ra những yếu tố chính trong trồng trọt có ảnh hưởng đến cây trồng được minh họa trong hình 3.1 trang 12/sgk công nghệ 10
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* Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình và liệt kê các yếu tố chính trong trồng trọt ảnh hưởng đến cây trồng.

* Báo cáo, thảo luận: GV gọi lần lượt ngẫu nhiên từng học sinh quan sát hình liệt kê các yếu tố ở trong hình.

* Kết luận, nhận định: 7 yếu tố có mối quan hệ với cây trồng: nhiệt độ, ánh sáng, nước, đất, dinh dưỡng, giống cây trồng và kĩ thuật canh tác. 

GV đặt vấn đề: Nêu vai trò của từng yếu tố trên đối với cây trồng.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Nội dung  1: Tìm hiểu về Nhiệt độ (20 phút)
a. Mục tiêu: Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ đến các quá trình sinh lí của cây trồng.
b. Nội dung: Học sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi theo phiếu học tập số1:
Phiếu học tập 1

	Câu 1. Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp và hô hấp của cây trồng?

Câu 2. Quan sát hình số 3.2 và cho biết phạm vi nhiệt độ thích hợp cho ảnh hưởng của cây khoai tây?

Câu 3: Em hãy phân tích tác động của nhiệt độ đối với cây trồng?

Câu 4: Quan sát hình 3.3. và cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sự ra hoa của cây phong lữ thảo?


c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của nhóm học sinh được ghi vào vở cá nhân.

	Câu 1: Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và hô hấp của cây trồng:

- Nhiệt độ cao làm giảm hiệu suất quang hợp, tăng hiệu suất hô hấp, thúc đẩy sự già hóa, ức chế sự xuân hóa

- Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hóa.
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Câu 2: 

Phạm vi nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng của cây khoai tây: 20 - 32oC

Câu 3:

Tác động của nhiệt độ đối với cây trồng:

- Nhiệt độ cao làm hạt mất sức sống; rễ, thân lá sinh trưởng kém; ra hoa, đậu quả và kết hạt kém; rút ngắn thời gian sinh trưởng; nhiều loại cây trồng khó tạo củ (khoai tây, hành tây, cải củ,..), khó cuốn bắp (cải bắp, xà lách..)
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- Nhiệt độ thấp làm hạt khó nảy mầm, cây còi chậm phát triển; ra hoa, đậu quả và kết hạt kém. Nhiệt độ quá cao và quá thấp làm giảm khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi của cây trồng; giảm năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản nông sản.

Câu 4: 

Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây phong lữ thảo:

Nhiệt độ 17oC: số ngày từ trồng đến ra hoa kéo dài 73 ngày 

Nhiệt độ 20oC: số ngày từ trồng đến ra hoa kéo dài 59 ngày

Nhiệt độ 23oC: số ngày từ trồng đến ra hoa kéo dài 50 ngày

Nhiệt độ 26oC: số ngày từ trồng đến ra hoa kéo dài 42 ngày


d. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV: Yêu cầu HS đọc SGK mục 1 trang 12 kết hợp quan sát H3.2, Hình 3.3 SGK, trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 1

+ GV: HS hoạt động cá nhân trước sau đó mới hoạt động nhóm.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi, nhóm ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ nhóm khi các nhóm gặp khó khăn.

* Báo cáo thảo luận
+ GV: Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm theo các nội dung trên.

+ HS: Trình bày kết quả của nhóm.

+ GV: Yêu cầu các học sinh khác trao đổi, góp ý cho nhóm thuyết trình.

+ HS: Trao đổi, góp ý cho nhóm thuyết trình.

+ GV: Đánh giá kết quả hoạt động
*  Kết luận và nhận định: GV nhận xét phần trình bày của các nhóm: điều làm được và chưa làm được. Kết luận kiến thức như mục dự kiến sản phẩm, HS ghi lại vào vở cá nhân.
Nội dung 2: Tìm hiểu về ánh sáng (20 phút)
a. Mục tiêu: Trình bày được ảnh hưởng của ánh sáng đến cây trồng trong quá trình sinh trưởng và phát triển.
b. Nội dung: Học sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi theo phiếu học tập số 2:
Phiếu học tập 2  
	Câu 1. Ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng?

Câu 2. Quan sát hình số 3.4, 3.5, 3.6 em hãy phân tích mối quan hệ giữa ánh sáng với cây trồng.

Câu 3: Trong trồng trọt người ta thường thắp đèn cho cây thanh long, cây hoa cúc nhằm mục đích gì? Vì sao?


c. Sản phẩm
Câu trả lời của nhóm học sinh được ghi vào vở cá nhân.

	Câu 1: Ánh sáng ảnh hưởng đến cây trồng: hiệu quả quang hợp;  hình thái; khả năng sinh trưởng của thân, lá; khả năng phân cành; khả năng phân hóa mầm hoa; giới tính (hoa đực, hoa cái) của cây trồng..

Câu 2:  Dựa vào các Hình 3.4 đến 3.6, mối quan hệ giữa ánh sáng với cây trồng:

- Hình 3.4: cường độ chiếu sáng ảnh hưởng đến cây xà lách 21 ngày tuổi.

- Hình 3.5: Chất lượng ánh sáng ảnh hưởng đến sự nảy mầm và sinh trưởng của cây con thiết đinh.

- Hình 3.6: Phản ứng của cây hoa cúc và hoa lily với thời gian chiếu sáng

Câu 3: Trong trồng trọt, người ta thường thắp đèn cho cây thanh long, cây hoa cúc nhằm mục đích:

- Giúp cây hoa cúc tập trung đủ dinh dưỡng nuôi các nụ chính và kích hoa nở đồng đều, to và đẹp hơn, từ đó làm tăng giá trị của chậu hoa.

- Giúp cây thanh long tăng năng suất , cây sinh trưởng và phát triển tốt, thu hoạch sớm.


d. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
* Thực hiện nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm, HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân, nhóm ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ nhóm khi các nhóm gặp khó khăn.
* Báo cáo,  thảo luận:

+ Học sinh các nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, ghi lại kết quả vào vở ghi.

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

*  Kết luận và nhận định: GV nhận xét phần trình bày của các nhóm: điều làm được và chưa làm được. Kết luận kiến thức như mục dự kiến sản phẩm, HS ghi lại vào vở cá nhân.
Tiết 2

Nội dung 3: Tìm hiểu về nước và đất (15 phút)
a. Mục tiêu: Trình bày được ảnh hưởng của nước và đất đến cây trồng trong quá trình sinh trưởng và phát triển.
b. Nội dungHọc sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi theo phiếu học tập số 3.
Phiếu học tập 3  
	Câu 1. Em hãy cho biết việc thiếu hoặc thừa nước ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng?

Câu 2. Quan sát hình số 3.7 hãy chỉ rõ mối quan hệ giữa đất với cây trồng.


c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của nhóm học sinh được ghi vào vở cá nhân.

	Câu 1: Việc thiếu hoặc thừa nước ảnh hưởng đến cây trồng:

Việc thiếu hoặc thừa nước có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Rễ: Rễ là cơ quan thực hiện chức năng hút nước và chất khoáng nuôi cây. Nếu hệ thống rễ gặp vấn đề như thối hỏng, kém phát triển thì hoạt động hấp thu và vận chuyển dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng. Cây trồng thừa hoặc thiếu nước lâu ngày có thể bị chết.

Câu 2: Mối quan hệ giữa đất với cây trồng:

Đất có ảnh hưởng rất lớn đến cây trồng. Đất là nơi dự trữ và cung cấp nước, dinh dưỡng cho cây trồng. Đất giúp trao đổi khí giữa rễ cây và môi trường; giữ cho cây đứng vững.


d. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
* Thực hiện nhiệm vụ

GV chia lớp thành 4 nhóm, HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân, nhóm ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ nhóm khi các nhóm gặp khó khăn.
* Báo cáo thảo luận
+ Học sinh các nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, ghi lại kết quả vào vở ghi.

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

* Kết luận và nhận định: GV nhận xét phần trình bày của các nhóm: điều làm được và chưa làm được. Kết luận kiến thức như mục dự kiến sản phẩm, HS ghi lại vào vở cá nhân.

Nội dung 4: Tìm hiểu về Dinh dưỡng (10 phút)
a. Mục tiêu: Trình bày được ảnh hưởng của dinh dưỡng đến cây trồng trong quá trình sinh trưởng và phát triển.
b. Nội dung. Học sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi theo phiếu học tập số 4:

Phiếu học tập 4  

	Câu 1. Quan sát bảng 3.2 và cho biết Trong 14 nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, nguyên tố nào là đa lượng, trung lượng và vi lượng?
Câu 2. Em hãy mô tả triệu chứng thiết dinh dưỡng trên lá ngô trong Hình 3.8
Câu 3: Em hãy tìm hiểu yêu cầu về nhiệt độ, ánh sáng, nước (độ ẩm), đát và dinh dưỡng của một số loại cây trồng phổ biến ở địa phương?


Sản phẩm: Câu trả lời của nhóm học sinh được ghi vào vở cá nhân.

	Câu 1: Nguyên tố đa lượng: N, P, K

Nguyên tố trung lượng: S, Ca, Mg, Si

Nguyên tố vi lượng: MN, Cu, B, Zn, Fe, Mo, Cl
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Câu 2: 

Triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên lá ngô trong Hình 3.8:

- Thiếu N: Lá cây bị vàng đi ở chóp lá và lan dần dọc theo gân lá chính

- Thiếu P: Lá cây có màu tím hoặc đỏ tím, thường xuất hiện đầu tiên trên mép lá già.

- Thiếu K: màu xanh của của lá thường bị giảm đáng kể, lá vàng tái sau đó chuyển qua hai bép mép của lá ngô; các sọc màu đỏ thường xuất hiện phần thân dưới và trên bẹ lá ngô

- Thiếu Mg: lá chuyển thành màu xanh tái với vết màu nâu rỉ sắt ở lá gân gốc

Câu 3: 

Cây trồng

Nhiệt độ

Ánh sáng

Nước

Đất và dinh dưỡng

Cây Cam

sống và phát triển được trong khoảng nhiệt độ 13 – 38 độ C, thích hợp nhất là 25 – 27 độ C

không thích hợp với ánh sáng trực tiếp, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho cam quít khoảng 10.000 - 15.000 lux (tương đương với ánh sáng lúc 8 giờ sáng và 4 - 5 giờ chiều trong mùa nắng)

Cung cấp đủ lượng nước giúp quá trình sinh trưởng phát triển cây 

Chú trọng đến chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt và năng suất cao

Cây nhãn

Cung cấp đủ lượng nước giúp quá trình sinh trưởng phát triển cây 

Cung cấp đủ lượng nước giúp quá trình sinh trưởng phát triển cây 

Cung cấp đủ lượng nước giúp quá trình sinh trưởng phát triển cây 

Cung cấp đủ lượng nước giúp quá trình sinh trưởng phát triển cây 




d. Tổ chức thực hiện:

*  Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi.

* Thực hiện nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm, HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân, nhóm ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ nhóm khi các nhóm gặp khó khăn.

* Báo cáo,  thảo luận:

+ Học sinh các nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, ghi lại kết quả vào vở ghi.

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

*  Kết luận và nhận định: GV nhận xét phần trình bày của các nhóm: điều làm được và chưa làm được. Kết luận kiến thức như mục dự kiến sản phẩm, HS ghi lại vào vở cá nhân.
Nội dung 5: Tìm hiểu về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác   (10 phút)

a. Mục tiêu: Trình bày được ảnh hưởng của giống và kỹ thuật canh tác đến cây trồng trong quá trình sinh trưởng và phát triển.
b. Nội dung. Học sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi theo phiếu học tập số 5:
Phiếu học tập 5  
	Câu 1. Quan sát Hình 3.9 và chỉ ra sự khác biệt về hình thái quả của các giống dưa thơm.
Câu 2. Để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cần áp dụng những biện pháp kĩ thuật canh tác nào? Vì sao?


c.  Sản phẩm: Câu trả lời của nhóm học sinh được ghi vào vở cá nhân.

	 Câu 1: Sự khác biệt về hình thái quả của các giống dưa thơm:

- Giống Santa Claus: vỏ ngoài dày, sọc xanh lá và thịt bên trong từ xanh nhạt đến trắng 

- Giống Galia: vỏ màu vàng, ruột xanh nhạt

- Giống Charentais: vỏ dày, có khía, ruột màu nghệ

- Giống Persian: vỏ dày, sần sùi, ruột vàng

- Giống Gugar kiss: vỏ dày, sần sùi, ruột vàng nhạt

- Giống Tuscan: vỏ dày, có khía, ruột vàng đậm

Câu 2: - Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cần áp dụng những biện pháp kĩ thuật canh tác:

+ Kỹ thuật làm đất: cày, bừa, san phẳng, đập nhỏ và lên luống (Tuỳ vào từng loại đất và đặc điểm của thực vật khác nhau mà kỹ thuật, cách thức và chế độ dinh dưỡng đất cũng sẽ khác nhau): sản sinh nhiều dinh dưỡng tốt nuôi cây trồng và tạo điều kiện môi trường sinh sống thuận lợi cho nhiều loại sinh vật, nâng cao tính đa dạng sinh học.

+ Luân canh cây trồng: luân phiên thay đổi các loại cây trồng khác nhau trên cùng một khu đất nhằm sử dụng nguồn nước, các chất dinh dưỡng có trong đất và nguồn phân bón đưa vào đất một cách hợp lý nhằm mục đích nâng cao năng suất cây trồng đồng thời có thể tạo ra một môi trường bất lợi cho sự tích luỹ sâu bệnh ở các vụ mùa hoặc năm tiếp theo trong chu kỳ luân canh.

+ Bố trí thời vụ gieo trồng hợp lí dựa vào những yếu tố thời tiết, khí hậu, đặc điểm phát sinh của các mầm sâu bệnh, tập quán, kinh nghiệm trồng trọt của nông dân tại chính địa phương đó.

+ Mật độ gieo trồng thích hợp được xác định căn cứ vào các yếu tố chính như: loại đất, loại giống cây trồng, mùa vụ và đặc biệt là tình hình sâu bệnh, cỏ dại phụ thuộc vào từng địa phương.

- Giải thích:

 Áp dụng các biện pháp kĩ thuật canh tác hợp lí, chăm sóc tốt giúp cho cây trồng:

+ sinh trưởng, phát triển tốt.

+ phòng tránh sâu bệnh hại, ngăn ngừa sự phát sinh, lây lan mầm bệnh của dịch hại.

=> cho năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt.


d. Tổ chức thực hiện:

*  Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi.
* Thực hiện nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm, HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân, nhóm ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ nhóm khi các nhóm gặp khó khăn.
*  Báo cáo,  thảo luận:

+ Học sinh các nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, ghi lại kết quả vào vở ghi.

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

*  Kết luận và nhận định: GV nhận xét phần trình bày của các nhóm: điều làm được và chưa làm được. Kết luận kiến thức như mục dự kiến sản phẩm, HS ghi lại vào vở cá nhân.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (07 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về các yếu tố chính trong trồng trọt
b. Nội dung: Học sinh trả lời được một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học
Học sinh đọc các câu hỏi, suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng.
A. 1                                                         B. 3         C. 5                                      D. 7

Câu 2. Nhiệt độ ảnh hưởng đến mấy quá trình của cây trồng?

A. 1                                  B. 2                 C. 3                                        D. 4

Câu 3. Nhiệt độ ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?

A. Ảnh hưởng đến quá trình sinh lí của cây trồng

B. Ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng

C. Cả A và B đều đúng       D. Cả A và B đều sai

Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình sinh lí của cây trồng?

A. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất quang hợp   B. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất hô hấp

C. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất hô hấpD. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất quang hợp

Câu 5. Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua mấy yếu tố?

A. 1                                                B. 2      C. 3                                                D. 4

Câu 6. Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua yếu tố nào sau đây?

A. Cường độ chiếu sáng

B. Chất lượng ánh sáng

C. Thời gian chiếu sáng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Kĩ thuật canh tác được áp dụng hợp lí kết hợp với việc chăm sóc tốt sẽ giúp cây trồng:

A. Sinh trưởng, phát triển tốt

B. Phòng tránh bệnh hại

C. Cho năng suất cao


D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Yếu tố chính đầu tiên tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng
C. Nước

D. Đất

Câu 9. Yếu tố chính thứ hai tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ
B. Ánh sáng
C. Nước
D. Đất

Câu 10. Yếu tố chính thứ batác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng
C. Nước

D. Đất

Câu 11. Yếu tố chính thứ tư tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ
B. Ánh sáng
C. Nước

D. Đất

Câu 12. Thành phần của cây trồng chứa bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 13. Có bao nhiêu nguyên tố được coi là dinh dưỡng của cây trồng?

A. 14            B. Trên 14           C. Trên 60                         D. 60

Câu 14. Vai trò của đất với cây trồng là:A. Cung cấp nước cho cây

B. Dự trữ nước cho cây

C. Cung cấp dinh dưỡng cho cây

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Yếu tố chính thứ năm tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Dinh dưỡng
B. Ánh sáng

C. Nước
D. Đất

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh được ghi vào vở cá nhân.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	B
	C
	D
	C

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	D
	A
	B
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	D
	C
	A
	D
	A


d) Tổ chức thực hiện:

-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Học sinh đọc các câu hỏi, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân, ghi lại kết quả vào vở cá nhân. GV quan sát, hỗ trợ HS khi gặp khó khăn.
- Báo cáo,  thảo luận: Học sinh phát biểu trả lời các câu hỏi, các học sinh còn lại theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa.
- Kết luận và nhận định: GV nhận xét các câu trả lời, bổ sung (nếu có). Kết luận kiến thức như mục dự kiến sản phẩm, HS ghi lại vào vở cá nhân.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tế ở gia đình, nhà trường để xử lí một số trường hợp bất lợi thường gặp ở cây trồng.

b. Nội dung: Làm bài tập phần Vận dụng trong SGK 

c. Sản phẩm học tập: hình ảnh cây trồng gặp điều kiện bất lợi (bị thiếu hoặc thừa nước, ánh sáng...) và phương án xử lí.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS về nhà trả lời câu hỏi phần Vận dụng SGK

Quan sát cây trồng trong khuôn viên nhà trường hoặc ở gia đình em và nhận biết những cây bị thiếu nước hoặc thiếu ánh sáng. Đề xuất giải pháp khắc phục.

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà thực hiện

- GV hướng dẫn HS quan sát cây trồng trong khuôn viên nhà trường hoặc tại gia đình, địa phương; phát hiện và chụp ảnh cây trống đang gặp điều kiện bất lợi, đề xuất giải pháp khắc phục. 

* Báo cáo thảo luận

- Nộp lại sản phẩm cho GV trong buổi học tiếp theo.

- GV hướng dẫn HS ghi kết quả thực hiện được, báo cáo vào tiết học sau.

* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét thái độ của HS trong quá trình học tập.
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Hinh 3.8. Triéu chimg thiéu dinh diréng trén la ngo



